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ĐÁP ÁN NGỮ VĂN 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 
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7. a) Tinh thần "thép" trong bài Ngắm trăng (Vọng nguyệt) : 

Hồ Chí Minh ngắm trăng trong hoàn cảnh bị tù đày cực khổ (không có những điều 

kiện tối thiểu để thưởng trăng : không rượu, không hoa, không tự do), nhưng người tù 

cách mạng này đã thưởng trăng trọn vẹn, không bị vướng bận bởi hoàn cảnh. Người 

ung dung thưởng thức trăng với một tâm hồn rất nghệ sĩ. Như vậy, nhà tù chỉ có thể 

giam cầm được thể xác chứ không thể giam cầm tinh thần của Người. Bài thơ cho thấy 

một cuộc vượt ngục với một sức mạnh tinh thần to lớn của người tù - chiến sĩ - thi sĩ. 

Nhà tù, song sắt (thế giới của chiến tranh, hiện thực tàn bạo) trở nên vô nghĩa trước 

vầng trăng (thế giới của tự do, của cái đẹp). Đằng sau nhũng vần thơ của Bác là một 

tinh thần "thép", sự tự do nội tại, phong thái ung dung vượt lên trên mọi hoàn cảnh. 

b) Tinh thần "thép" trong bài Tức cảnh Pác Bó : 

Tức cảnh Pác Bó thể hiện tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của người chiến 

sĩ cách mạng. Bài thơ thể hiện niềm vui, sự thích thú trong cuộc sống đầy gian khổ ở 

núi rừng : ngủ trong hang tối, ăn cháo bẹ, rau măng, bàn làm việc là tảng đá chông 

chênh. Người chiến sĩ trong bài là một nhà thơ luôn tìm thấy sự hài hoà với tự nhiên, 

thư thái với thiên nhiên, đặc biệt là luôn vững tinh thần lạc quan, tin tưởng ở sự nghiệp 

cách mạng gian khổ nhưng sẽ giành thắng lợi. 
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7. 1 – c, 2 – a, 3 – b 

II. TẬP LÀM VĂN 

1. Trước hết, cần sưu tầm những kiến thức liên quan đến danh lam thắng cảnh đó : kiến 

thức về lịch sử, địa lí, các danh nhân, các câu chuyện, truyền thống gắn liền với địa 

danh,... Tiếp theo là chọn bố cục, trình tự thuyết minh cho hợp lí : thuyết minh cái gì 

trước, cái gì sau, căn cứ vào đâu (lịch sử, vị trí,...) ? Lựa chọn phương pháp thuyết minh 

thích hợp với từng nội dung. 

a) Thuyết minh về một thứ đồ dùng 

- Giới thiệu về đồ dùng cần thuyết minh. 

- Trình bày đặc điểm, cấu tạo, chất liệu, tính năng, cách sử dụng, bảo quản,... 

- Lợi ích của đồ dùng trong cuộc sống. 

- Cảm nghĩ về đồ dùng. 

b) Thuyết minh về một thể loại văn học 

- Giới thiệu khái quát về thể loại. 

- Nêu các đặc điểm về hình thức của thể loại (dung lượng, vần điệu, kết cấu,...). 

- Nêu ý nghĩa của thể loại. 

c) Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) 

- Giới thiệu về nguyên vật liệu. 

- Cách làm, cách thức tiến hành : giới thiệu theo trình tự (trình bày cái nào làm trước, cái 

nào làm sau theo một trình tự nhất định để cho kết quả như mong muốn). 

- Kết quả thu được hoặc yêu cầu về chất lượng. 

d)  Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh 

- Giới thiệu chung về danh lam thắng cảnh (vị trí địa lí, bao gồm những bộ phận nào,...). 

- Lần lượt giới thiệu, mô tả từng phần trong danh lam thắng cảnh. 

- Vị trí của thắng cảnh trong đời sống tinh thần của con người. 

 


